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1 GS10 NGUYỄN PHÚC THUẦN 14/3/1993
Hy Văn, Hoài Sơn, Hoài 

Nhơn, Bình Định
052093016676

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH Sông Lại Không cung cấp

2 GS01 TRẦN VĂN THIỆN 28/11/1978
129 Trần Cao Vân, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052078007185 Kiến trúc sư

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH Kỹ thuật 

xây dựng Bình Định

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

4 GS01 ĐẶNG VĂN ĐIỀN 07/01/1985

224/1 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052085018612
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH XD 

Quang Thắng
Không cung cấp

5 GS02 HOÀNG THỊ HẰNG 03/10/1993

Thôn Luật Chánh, 

Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Bình Định

038193031130 Kỹ sư cấp thoát nước
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty TNHH XD 

Quang Thắng
Không cung cấp

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông (đường bộ)
Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông (cầu)
Hạng III

8 GS01 VÕ NGỌC TIỀN 07/7/1986

Xã Phước Thắng, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định

052086003788 Kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP TMDVXD 

Thanh Vinh
Không cung cấp

9 GS06 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 26/4/1988
Vĩnh Hội, Cát Hải, Phù 

Cát, Bình Định
052088005118

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III Không cung cấp Không cung cấp

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

TK07
Thiết kế công trình Giao thông 

đường bộ 
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

15 GS01 ĐÀO TĂNG HẢI 04/8/1982
Hiệp Hưng, Canh Hiệp, 

Vân Canh, Bình Định
052082010784

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

16 GS02 HUỲNH QUỐC THẮNG 02/02/1984

Đội 1, Phú Lạc, Bình 

Thành, Tây Sơn, Bình 

Định

052084009047
Kỹ sư điện - điện tử 

viễn thông

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty TNHH Artelia 

Việt Nam
Đại học Tôn Đức Thắng

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Kỹ sư kỹ thuật điện, 

điện tử
Không cung cấp

Đại học Tôn Đức Thắng6

NGUYỄN HẢI ĐƢỜNG 07/02/1986
358/1 Bạch Đằng, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052086001609

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Không cung cấp3

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh
ĐỖ TỪ KHÔI 22/7/1985

29 Trần Thị Kỷ, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052085002341

052080012803

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật giao thông

Công ty TNHH TVXD 

Thái Hòa

Công ty TNHH TVXD 

Thái Hòa
Đại học Quang Trung

ĐOÀN HỮU THỊNH 22/02/1982

KP An Kiều, TT Ngô 

Mây, Phù Cát, Bình 

Định

052082002186

 Đại học Duy Tân

Đại học Quang Trung

Cao đẳng GTVT II

VÕ NGỌC ĐỊNH 23/6/1986

KV Phò An, p.Nhơn 

Hưng, thị xã An Nhơn, 

Bình Định

052086014558

Đại học Quy Nhơn

Không cung cấp

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp
Không cung cấp

Không cung cấpKỹ sư điện kỹ thuật

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 07-2024

ĐẶNG MINH KHƢƠNG11 05/7/1996
Xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, Bình Định
052096012564

10
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
28/10/1996

Xã Nhơn Mỹ, thị xã An 

Nhơn, Bình Định
052096009254

Công ty TNHH TVXD 

Thái Hòa
14

ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 09/4/1991
Xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước, Bình Định
052191000714

ĐOÀN DUY LUYỆN

13

TRẦN VĂN THÁI 20/6/1979

KV An Ngãi, p.Nhơn 

Hưng, thị xã An Nhơn, 

Bình Định

052079025397
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Không cung cấp

18

NGUYỄN XUÂN NƢƠNG 04/10/1985

KP Định An, Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, Bình Định

05218500252019

63 Vũ Bảo, P.Ngô 

Mây,Tp.Quy Nhơn, 

Bình Định

052085005470

NGUYỄN NGỌC DŨNG 02/5/1980 Không cung cấp

12
Công ty TNHH TVXD 

Thái Hòa

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH XD TH 

Tiến Phát

Đại học Công nghệ Sài 

Gòn
17 Kỹ sư điện - điện tử

Công ty TNHH TV&XD 

TH Tân Tiến
NGUYỄN XUÂN VŨ 05/3/1985

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
7

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty TNHH Tân Lập
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20 TK04 VÕ ĐĂNG TRÌNH 12/5/1999

Xóm 4, thôn Mỹ Cang, 

Phước Sơn, Tuy Phước, 

Bình Định

052099011346
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật Điện - Điện tử
Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty TNHH TVXD &  

 MT Nam Phương
Đại học SPKT Tp HCM

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

23 DG01 VÕ ĐÌNH DƢƠNG 20/5/1989
Sơn Thành Đông, Tây 

Hoà, Phú Yên
054089003703 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH TM&XD 

A.E.G
Không cung cấp

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

TK02 Thiết kế cấp thoát nước Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK07
Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ
Hạng III

TK02 Thiết kế cấp thoát nước Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

29 GS10 LÊ MINH THIỆN 01/01/1990
Tổ 3, KP7, p.Bùi Thị 

Xuân, Tp Quy Nhơn
052090014502

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH TVTK 

XD Thành Thịnh
Đại học Quang Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

33 GS01 BÙI THẾ DIỆN 18/6/1988

Xã Phước Quang, 

huyện Tuy Phước, Bình 

Định

052088012090
Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

34 KS02 NGUYỄN VĂN THÂN 16/02/1995

Phường Hoài Hảo, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052095017668
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Khảo sát địa hình Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

35 GS01 BÙI THANH HÂN 25/02/1984
Ân Cửu, Phước Hưng, 

Tuy Phước, Bình Định
052084016678 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

36 TK07 ĐẶNG QUỐC TÍN 26/7/1995
Tam Quan Bắc, Hoài 

Nhơn, Bình Định
215347262

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

37 GS10 VÕ VĂN MỸ 20/10/1992
Hoài Phú, Hoài Nhơn, 

Bình Định
052092010481

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

38 GS02 PHẠM VĂN DƢƠNG 09/10/1981

126 Lô A, CC 43 Hồ 

Văn Huê, P.9, Q.Phú 

Nhuận, Tp HCM

075081000063
Kỹ sư cấp thoát nước, 

môi trường nước

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty CP Công nghệ 

MT&XD Sài Gòn
Đại học Tôn Đức Thắng

39 QLDA ĐÀO TRỌNG DUY 23/11/1977
81/86 Ngô Mây, Tp 

Quy Nhơn
052077000525

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA và GPMB 

Khu kinh tế tỉnh 
Đại học Văn Lang

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD&KT 

Ngôi Nhà Mới

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Công ty TNHH Tư vấn 

Hội Cầu Đường

054081010232
Kỹ sư xây dựng, điện kỹ 

thuật
NGUYỄN TUYẾT BÌNH 13/10/1981

Lô 6D, đường A2, tổ 

32, KV4, p.Nhơn Bình, 

Tp Quy Nhơn

HUỲNH VĂN HƢNG 27/02/1990

KP An Hành Tây, TT 

Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

052090019873

Không cung cấp

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
40

30 NGUYỄN THÀNH LỢI 26/3/1988

Tăng Long 1, Tam 

Quan Nam, Hoài Nhơn, 

Bình Định

41

25 PHẠM QUANG HƢNG 22/10/1988
Số 152/12/10 Hoàng 

Văn Thụ, Tp Quy Nhơn
034088016686

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Không cung cấp Đại học Thủy lợi

NGUYỄN MINH KHẢI28 02/9/1994

Phường Hoài Xuân, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052094015474

Trung cấp xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Công ty TNHH TK&XD 

Đại Thành

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH TK&XD 

Đại Thành

Không cung cấp

27

TRẦN VĂN TÂN26 20/9/1991

KP Thiết Đính Bắc, 

phường Bồng Sơn, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052091014120 Không cung cấp

HÀ VĂN THÀNH

TRẦN THANH CƢỜNG24 04/02/1989

Thôn Tân Thuận, 

Phước Thuận, Tuy 

Phước, Bình Định

052089009156
Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Công ty TNHH XD 

Phong Tấn
Không cung cấp

29/10/1983

KP Thiết Đính Bắc, 

phường Bồng Sơn, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052083015312
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH TK&XD 

Đại Thành
Không cung cấp

21 TRẦN XUÂN ĐẠT 01/01/1990
An Sơn 2, Phước An, 

Tuy Phước, Bình Định
052090020600

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TM&XD 

A.E.G
Không cung cấp

22 HUỲNH TIẾN ĐẠT 12/7/1996
81 Hoàng Quốc Việt, 

Tp Quy Nhơn
052096013910

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TM&XD 

A.E.G
Không cung cấp

052088010115
Kỹ sư kỹ thuật Điện - 

điện tử

Công ty TNHH ETM 

Việt Nam

Đại học Công nghệ Tp 

HCM

31 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 18/11/1997

Thôn Ngọc Thạnh, 

Nhơn Thọ, An Nhơn, 

Bình Định

052197005725
Kỹ thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TVXD 

A.C.T
Không cung cấp

32 LÊ THANH TUẤN 09/9/1991
Phường Nhơn Bình, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052091005020

Công ty TNHH TV&XD 

TH Tân Tiến

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Không cung cấp
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TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

42 PLGS NGUYỄN VĂN THÀNH 01/4/1979
09 Nguyễn Lương 

Bằng, Tp Quy Nhơn
052079033908

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp
Pháp luật Giám sát Hạng II

Công ty TNHH XD Tân 

Phương

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

46 TK02 HUỲNH NGỌC KIỆT 20/12/1997
Hoà Nghĩa, Mỹ Hiệp, 

Phù Mỹ, Bình Định
052097007518

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình

Thiết kế hạ tầng (cấp thoát 

nước)
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

47 QLDA PHẠM ĐÌNH TÚ 21/7/1991

Thôn Bình Thái, Phước 

Thuận, Tuy Phước, 

Bình Định

052091006474 
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án Hạng II Không cung cấp Không cung cấp

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

TK07
Thiết kế công trình Giao thông 

đường bộ 
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

51 QLDA TRẦN QUỐC DŨNG 25/4/1983
Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Bình Định
052083016433

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

B.K

Đại học Công nghệ Sài 

Gòn

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

54 GS06 Hồ Phạm Hoàng Việt 13/06/1993

22 Phạm Cần Chính, 

TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052093010211 Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III
Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định Trường ĐH Quốc tế 

Hồng Bàng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

56 GS06 Phan Trƣờng Tâm 10/05/1990

Tổ 47, KV9, P. Đống 

Đa, Tp Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052090007154
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

Đại học Bình Dương

57 GS06 Lê Xuân Phƣơng 10/02/1978

phường Tam Quan, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

0520178001750
Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định Đại học kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng

58 DG01 Phan Thanh Lịch 24/03/1997
xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
052097000223 Kỹ sư Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH XD&TM 

Thành Danh

Trường Đại học Đông Á

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Đại học

Công ty TNHH TVXD 

Đông Dương
59 Nguyễn Văn Mẫn 06/08/1982

Tổ 1, KV1, Phường 

Nhơn Bình, TP Quy 

Nhơn

052082010360

Công ty TNHH XD 

Phong Tấn
Đại học Quang Trung55 Trần Thanh Cƣờng 04/02/1989

Phước Thuận, Tuy 

Phước, Bình Định
052089009156 Kỹ sư Xây dựng

Không cung cấp
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Công ty TNHH XD CHT50 VÕ TRỌNG HUY 10/01/1988

Thôn Diêm Vân, Phước 

Thuận, Tuy Phước, 

Bình Định

052088001979

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
49

Đại học GTVT Tp HCM

NGUYỄN ĐỨC PHÚ 10/11/1983

Phường Ghềnh Ráng, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052083019221
Kỹ sư xây dựng cầu 

dường

Công ty TNHH An 

Trường Thành

Kỹ sư xây dựng cầu 

dường
Công ty TNHH Sông Lại48 ĐINH HỒNG DÂN 11/6/1987

An Lộc 2, phường Hoài 

Thanh, Hoài Nhơn, 

Bình Định

052087005005

Không cung cấp
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình

Công ty TNHH TVTK 

và XD Huy Hoàng
45 ĐOÀN QUỐC DŨNG 02/8/1992

Thôn Xuân An, xã Cát 

Tường, Phù Cát, Bình 

Định

052092000622

43

Công ty TNHH XD&KT 

Ngôi Nhà Mới

 Đại học Duy Tân

Không cung cấp

046081012540

05107007480

054081010232
Kỹ sư xây dựng, điện kỹ 

thuật

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp
Không cung cấp

Tổ 8, KV2, p.Hải Cảng, 

Tp Quy Nhơn
05/01/1981NGUYỄN HỮU TUÂN

ĐẶNG KIM TIẾN 07/5/1971
Thành phố Quãng Ngãi, 

tỉnh Quãng Ngãi

NGUYỄN TUYẾT BÌNH 13/10/1981

Lô 6D, đường A2, tổ 

32, KV4, p.Nhơn Bình, 

Tp Quy Nhơn

Không cung cấp41

44

52 TRẦN NGỌC HẢI 22/12/1986

Thọ Sơn Tây, Nhơn 

Thọ,Thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052086008885
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH Dịch vụ 

và Xây dựng Hoàng 

Minh

53 NGUYỄN THANH HOÀI 10/9/1998

KP.Giao Hội 2, Hoài 

Tân, Hoài Nhơn, Bình 

Định

052098005485 Không cung cấp

Không cung cấp

695 Trường Chinh, 

phường Nhơn Hưng, thị 

xã An Nhơn

052081014633

Công ty TNHH Gốc Việt
Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Không cung cấp60
Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Công ty TNHH Khương 

Thịnh
NGÔ MẠNH KHƢƠNG 15/5/1981
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61 PLDG VÕ PHƢƠNG TÍN 03/02/1992
10 Thành Thái, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
052092003411

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III Ban QLDA DD&CN tỉnh Đại học Quang Trung

62 GS01 TÔ HOÀN ANH 30/01/1998

Nhơn Nghĩa Tây, Nhơn 

Phúc, An Nhơn, Bình 

Định

052098006616
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD Tân 

Phương
Đại học XD Miền Trung

63 TK04 NGUYỄN THANH PHONG 12/12/1976
08 Tôn Đức Thắng, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 
052076008001 Thạc sĩ kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Quy Nhơn

64 TK04 ĐẶNG VĂN NAM 20/10/1984
Ân Nghĩa, Hoài Ân, 

Bình Định
211812298 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Quy Nhơn

65 TK04 NGUYỄN QUỐC CƢỜNG 20/01/1979

39 Hải Thượng Lãn 

Ông, P.Trần Phú, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 

052079024290 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

66 TK04 LÊ ĐÌNH ĐẠT 01/01/1969 Không cung cấp 052069007679 Thạc sĩ kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Quy Nhơn

67 TK04 TRẦN VĂN HUY 20/7/1986

8/16 An Dương Vương, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định 

040086031324 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Quy Nhơn

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

69 GS01 PHẠM MINH HIẾU 08/02/1995
Vân Sơn, Nhơn Hậu, 

An Nhơn, Bình Định
052095002063 Không cung cấp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

72 TK11 PHAN THIỆN NHÂN 28/9/1989
60 Tôn Đức Thắng, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 
052089011449 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II

Trung tâm QH&KĐ XD 

Bình Định
Không cung cấp

73 GS01 VÕ THANH HOÀNG 05/3/1993

Tổ 1, KP4, P.Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, Bình 

Định

052093003727
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân
Đại học Văn Lang

74 GS01 NGUYỄN VĂN THOẠI 20/6/1985

Thôn Lương Lộc, 

Phước Hưng, Tuy 

Phước, Bình Định

052085016734
Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân
Đại học Duy Tân

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

76 PLDG TRỊNH ĐỨC MẪN 25/12/1984

49/3 Võ Mười, P.Ngô 

Mây, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052084010327
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH 

TVXD&CN Kim Thành
Đại học Quang Trung

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Không cung cấp
Kỹ sư xây dựng cầu, 

đường bộ

Công ty TNHH An Phú 

Gia
77 LÊ THÀNH NHƠN 06/8/1981

Tổ 11, khu phố 2, Đống 

Đa, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052081017017

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân

Đại học Công nghệ Sài 

Gòn

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

75 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 30/7/1990

271/26 Nguyễn Huệ, 

P.Trần Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định

052090022014
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Kỹ sư thuỷ lợi - thuỷ 

điện
Ban QLDA DD&CN tỉnh71 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 20/5/1974

Tổ 32B, KP6, P.Đống 

Đa, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052074002300

Công ty TNHH MTV 

Cấp nước Senco Quy 

Nhơn

Đại học Tôn Đức Thắng

Không cung cấp

70 PHẠM VĂN DƢƠNG 09/10/1981

126 Lô A C/C 43 Hồ 

Văn Huê, P.9, Phú 

Nhuận, Tp HCM

075081000063
Kỹ sư cấp thoát nước, 

môi trường nước

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH XD Anh 

Quân
68 NGUYỄN NGỌC THẮNG 07/01/1984

09/02 Bùi Đức Sơn, 

Quy Nhơn, Bình Định
052084002564










